	PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

NĂM HỌC 2023-2024

Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ– Lớp 8

Thời gian: 60 phút 

                         (Không kể thời gian giao đề)  




KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1
	CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
	- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
	2TN
	
	
	1TLb

(0,5đ)
	22.5%

2.25 điểm

	
	
	- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	1TN
	
	1TLa (1,0đ)
	
	

	2
	SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC, KĨ THUẬT, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG CÁC THẾ KỈ XVIII - XIX
	- Một số thành tựu khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật của nhân loại trong các thế kỉ XVIII –XIX

- Tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX
	
	1TL (1,5đ)


	
	
	15%
1,5 điểm

	3
	CHÂU Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
	- Trung Quốc

- Nhật Bản


	3TN 
2TN 
	
	
	
	12.5%

1.25 điểm

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ:
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao



	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1
	CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
	- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
	Nhận biết

– Nêu được nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Vận dụng cao

– Phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đối với lịch sử nhân loại.
	1TN
	
	
	1TLb (0,5đ)

	
	
	- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	Nhận biết

– Nêu được một số nét chính (nguyên nhân, diễn biến) của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Vận dụng

- Phân tích tác động và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	2TN
	
	1TLa (1,0đ)
	

	2
	SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC, KĨ THUẬT, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG CÁC THẾ KỈ XVIII - XIX
	-Một số thành tựu khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật của nhân loại trong các thế kỉ XVIII –XIX
	Thông hiểu

– Mô tả được một số thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX.
	
	1TL(1,5đ)
	
	

	
	
	-Tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX
	Vận dụng

– Phân tích được tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX.

Vận dụng cao

– Liên hệ sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX có ảnh hưởng đến hiện nay
	
	
	
	

	3
	CHÂU Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
	- Trung Quốc
	Nhận biết

– Trình bày được sơ lược về Cách mạng Tân Hợi năm 1911.
Thông hiểu

– Mô tả được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc.

– Giải thích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi.
	3TN

(0,75đ)
	
	
	

	
	
	- Nhật Bản
	Nhận biết

– Nêu được những nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị.

Thông hiểu

– Trình bày được ý nghĩa lịch sử của cuộc Duy tân Minh Trị.
– Trình bày được những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX
	2TN (0,5đ)


	
	
	

	Tổng
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu (a) TL
	1 câu (b) TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Tỉ lệ chung
	
	40
	30
	20
	10


	


	PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN


(Đề gồm có …..trang)
	KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024

Môn:LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ– Lớp 8

Thời gian: 60 phút 

                          (Không kể thời gian giao đề)   


PHÂN MÔN LỊCH SỬ:
I. TRẮC NGHIỆM  (2,0 điểm)

  Khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng

Câu 1: Triều đại phong kiến Trung Quốc nào phải đương đầu với thực dân phương Tây từ nửa sau thế kỉ XIX?
           A. Nam Hán.




B. Mãn Thanh.



           C. nhà Minh.




D. nhà Đường.

Câu 2: Ai đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX?
           A. Lương Khải Siêu.
                       B. Khang Hữu Vi.



           C. Vua Quang Tự.



D. Tôn Trung Sơn.

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa nào mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi (1911)?
           A. Sơn Đông.




B. Nam Kinh.

 C. Vũ Xương.

                      D. Bắc Kinh.

Câu 4: Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản nửa sau thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, được tiến hành trên lĩnh vực nào?
A. Kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, quân sự.


B. Thống nhất tiền tệ.

C. Kinh tế, chính trị.






D. Văn hóa, giáo dục, quân sự.
Câu 5: Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản có ý nghĩa như một cuộc cách mạng gì?
           A. vô sản.



B. xã hội chủ nghĩa.                       

           C. tư sản.



D. dân chủ tư sản.

Câu 6: Cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?

A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thị trường, thuộc địa.

B. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội.

C. Đức đánh chiếm vùng An-dát và Lo-ren của Pháp.

D. Thái tử Áo - Hung bị một người Xéc-bi ám sát.

Câu 7: Sự kiện nào đã làm trầm trọng thêm tình trạng khủng hoảng, đưa nước Nga tiến sát tới một cuộc cách mạng xã hội vào năm 1917?

A. Nga hoàng tuyên bố đầu hàng phe Liên minh.

B. Nga tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất.        

B. Nga phát động cuộc chiến tranh với Nhật.

C. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố vỡ nợ.    

Câu 8: Sau Cách mạng tháng Hai, vấn đề cấp bách đặt ra cho nước Nga là gì?

A. Lật đổ sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế.

B. Phá vỡ thế bao vây, cô lập của các nước đế quốc.

C. bảo vệ và củng cố chính quyền của giai cấp tư sản.

D. Chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

II.  TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật ở thế kỉ XIX.

Câu 2: (1,5 điểm) Bằng kiến thức đã học ở chương IV: Châu Âu và Nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX, em hãy:
 a.(1,0 đ)  Quan sát và cho biết những hình ảnh sau liên quan đến các sự kiện lịch sử nào của thế giới? Hãy chia sẻ những điều em biết về các sự kiện đó.
[image: image1.png]s 3

Hinh 12.1. Xe tang quan doi Anh tdn cong  Hinh 12.2. Trang bia mét ban dich tac phdm
quén Dlic ngay 15-9 - 1916 ‘MuBingay rung chuyén thé gidi ctia Gion Rit




b.(0,5 đ) Từ những hậu quả nặng nề mà Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại cho nhân loại, là học sinh em có trách nhiệm gì trong việc chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới.
HƯỚNG DẪN CHẤM:
I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)  Mỗi câu được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	C
	A
	C
	A
	B
	D


II. TỰ LUẬN ( 3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1.
 (1,5 điểm). 
	* Trình bày những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật ở thế kỉ XIX: 

- Năm 1807, Phơn-tơn (người Mỹ) đã chế tạo được tàu thuỷ chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên.

- Với việc phát minh ra phương pháp sử dụng lò cao trong luyện kim đã dẫn đến sự ra đời của các nguyên liệu mới (thép, nhôm).

- Những khám phá về điện là cơ sở cho sự ra đời và phát triển của động cơ điện, điện thoại, vô tuyến điện và thúc đẩy việc ứng dụng nguồn năng lượng điện vào cuộc sống.

-Việc phát minh ra động cơ đốt trong tạo tiền đề cho sự ra đời và phát triển của ô tô, máy bay, đồng thời thúc đẩy ngành khai thác dầu mỏ.

- Trong nông nghiệp, cũng có nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh tác. Sang thế kỉ XIX, phân hoá học, máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều lưỡi, máy gặt đập được sử dụng rộng rãi.
	0,25

     0,25

0,25

0,25
0,5

	Câu 2. 
(1,5 điểm).  
	a/ Quan sát, cho biết và chia sẻ những hình ảnh liên quan đến các sự kiện lịch sử của thế giới:

- Hình 12.1 liên quan đến sự kiện Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).

- Hình 12.2 liên quan đến sự kiện Cách mạng tháng Mười Nga (1917).

- Chia sẻ hiểu biết:

+ Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa ở cả hai bên tham chiến. Chiến tranh đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề cho nhân loại, như: lôi cuốn hàng chục quốc gia vào vòng khói lửa; khiến hơn 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương; hàng triệu làng mạc, thành phố bị phá hủy,…

+ Cách mạng tháng Mười  Nga là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới giành được thắng lợi. Không chỉ có ý nghĩa lớn đối với nước Nga, mà còn có những tác động sâu sắc đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới.

b/ Nhiệm vụ của bản thân:

- Học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành những người công dân tốt, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh cũng như bảo vệ nền độc lập, hòa bình của đất nước,....

- Tích cực tham gia những phong trào chung nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh,...
	1,0
0,25
0,25

0,25

0,25

      0.5
0,25

0,25




ĐỀ CHÍNH THỨC








